
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

1 Trần Thế Hữu 04/12/2008 Nam Kinh

2 Hoàng Văn Thành 01/09/2008 Nam Kinh

3 Trần Diệu Như 14/12/2008 Nữ Kinh

4 Tráng A Đường 20/11/2006 Nam Mông

5 Đặng Văn Thuyết 24/02/2007 Nam Dao

6 Thào A Tí 10/07/2006 Nam Hmông

7 Hoàng Mạnh Cường 05/01/2007 Nam Mông

8 Hầu Văn Thạch 20/09/2008 Nam Mông

9 Hoàng Văn Mánh 07/05/2006 Nam Mông

10 Sùng Văn Hồng 10/11/2008 Nam Mông

11 Thào Seo Là 15/12/2008 Nam Hmông

12 Vừ Văn Tiến 16/01/2008 Nam Hmông

13 Giàng A Hồng 04/12/2008 Nam Mông

14 Đặng Bũi Quân 22/12/2008 Nam Dao

15 Vư Thị Phương 28/11/2008 Nữ Mông

16 Vi Thị Kiều Linh 04/10/2007 Nữ Mường

17 Giàng Thị Hoa 30/12/2007 Nữ Hmông

18 Ma Thị Sơ 13/08/2007 Nữ Hmông

19 Thào Văn Thắng 11/07/2006 Nam Mông

20 Y ' Thoan Buôn Krông 29/03/2008 Nam Ê-đê

21 Y' Thắng Phôk 22/03/2006 Nam Mnông

22 Y' Thịnh Pang Ting 24/03/2008 Nam Mnông

23 H' Quỳnh - Yôk Rla 15/01/2008 Nữ Mnông

24 Nông Thùy Dung 10/01/2008 Nữ Tày

25 Y Phích Pang Ting 02/08/2007 Nam Mnông

26 Nông Quốc Hải 22/10/2008 Nam Tày

27 Y Sỹ Buôn Jrang 15/03/2008 Nam Mnông

28 Y Thiện Pang Ting 20/05/2008 Nam Mnông

29 Y Sắk Rơ Yam 16/03/2008 Nam Mnông

30 Y Ha Tuấn Pang Ting 01/12/2006 Nam Mnông

31 Y Xô Pang Ting 21/06/2008 Nam Mnông

32 H Phai B Krông 12/07/2008 Nữ Mnông

33 H Lân B Krông 16/06/2008 Nữ Mnông

34 H Gơn Kră Janh 15/10/2007 Nữ Mnông

35 H Uyn Rơ Tung 16/10/2008 Nữ Mnông

36 H Kim Trang B Krông 24/07/2007 Nữ Mnông

37 H Xuyên Pang Pế 12/09/2007 Nữ Mnông

38 H Trăm Buôn Krông 26/10/2007 Nữ Mnông

39 H Kiều Ndu 16/11/2008 Nữ Mnông

40 H - Hiền Diệu Pang Ting 08/09/2007 Nữ Mnông

41 H Hiệp Ndu 24/04/2006 Nữ Mnông

42 H Yến B Jrang 13/05/2008 Nữ Mnông

43 Chu Hương Thảo 16/12/2008 Nữ Nùng

44 Nguyễn Ngọc Tiến 02/03/2008 Nam Kinh

45 Nguyễn Tiến Phương 01/04/2008 Nam Kinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 NĂM HỌC 2023-2024

Toán,

 Ngữ văn, 

Tiếng anh, 

Lịch sử, 

GDTC, 

GDQP-AN, 

GDĐP, 

HĐTrNg-HNg

Địa lí, 
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Giới 

tính
Dân tộc Môn học bắt buộc


